
 

1. Look, read and match. Then say the sentences aloud. Quan sát, đọc và nối. Sau đó 

đọc to những câu hoàn chỉnh. 

 
2. Write one word in each blank. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống. 

 
3. Read and number the sentences. Đọc và đánh số thứ tự các câu sau. 



 

 
4. Write about your favourite book/story. Viết về quyển sách/ câu chuyện mà em yêu 

thích.  

 
5. Put the words in order. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.  

1. happened/ What/ the/ in/ story/ ?/ 



 

_________________________ 

2. older/ What/ think/ of/ you/ brother/ the/ do/ ?/ 

__________________________ 

3. free/ surf/ I/ internet/ the/ in/ time/ my/ ./ 

___________________________ 

4. kinds/ What/ you/ of/ like/ stories/ ?/ 

___________________________ 

  



 

ĐÁP ÁN: 
1. Look, read and match. Then say the sentences aloud. Quan sát, đọc và nối. Sau đó 

đọc to những câu hoàn chỉnh. 

1. e 2. c 3. d 4. a 5. b 

2. Write one word in each blank. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống. 

1. free 2. to 3. do 4. go 5. to 

3. Read and number the sentences. Đọc và đánh số thứ tự các câu sau. 

a-8 b-3 c-1 d-4 e-6 f-5 g-2 h-7 

4. Write about your favourite book/story. Viết về quyển sách/ câu chuyện mà em yêu 

thích. 

Gợi ý 1 

Hanoi, Feb 5th, 

Dear Linda, 

My name is My Le. I like reading in my free time. My favorite book is The Golden Starfruit 

Tree. The main characters are the younger brother and the elder brother. The younger 

brother is very kind. But the elder brother is too greedy. I like this book because the story 

is very meaningful. 

What is your hobby? Tell me about it. 

Write to me soon. 

Gợi ý 2 

Dear Peter, 

My name is Minnie I like reading in my free time. My favorite book is the story of Mai An 

Tiem. The main character is Mai An Tiem, son of King Hung. He is hard-working and 

kind. I like this book because the story is about the story how to have watermelon. 

What is your hobby? Tell me about it. 

Write to me soon. 

5. Put the words in order. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh. 

1 - What happened in the story? 

2 - What do you think of the older brother? 

3 - I surf the internet in my free time? 

4 - What kinds of stories do you like? 

 


